
Nghiên cứu văn hóa sử
LƯỢC SỬ NGHI THỨC CÚNG ĐÀN
HP                                                                                                           Đạt Tường

và Ngô Chơn Tuệ
Hiện nay, trong đạo Cao Đài, nghi thức lễ cúng có sự khác nhau:

1. Nghi thức dâng tam bửu và thượng sớ trước khi đọc các bài kinh.

2. Nghi thức dâng tam bửu và sớ sau khi đã đọc kinh cúng Đức Thượng Đế cùng Tam giáo Đạo Tổ.
Đọc các kinh sách xưa thuở ban đầu của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, mới lý giải được vì sao có sự khác biệt nhau như vậy.

- Năm 1928, khi chưa phân chi phái, “Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh” là quyển kinh Tứ Thời đầu tiên được Hội Thánh kiểm duyệt và chuẩn định. Cuối quyển có ghi “Nghi Lễ Đại Đàn” từ trang 51 đến trang 53.

Sau phần “Niệm hương”, tiếp theo đọc ba bài chú (Tịnh khẩu, Tịnh tâm và Tịnh thân). Kế đến, đọc sớ văn rồi mới dâng Tam bửu. Sau đó đọc An Thổ Địa chú (Lưu ý: Thời kỳ ban đầu ấy, sớ được đọc trước khi dâng Tam bửu!) rồi sau đó mới đọc các bài kinh (Khai kinh, …, Ngũ Nguyện).
Cuối trang 53 của “Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh”, nơi phần chú thích có ghi rõ: “Như dùng nghi Tiểu đàn thì không xướng mấy câu gạch đít”. Lời ghi chú này giúp chúng ta hiểu nghi thức Tiểu đàn và Đại đàn, căn bản giống nhau. Chỉ khác nhau ở các câu xướng.
Vào những buổi ban đầu ấy, vì sao trong nghi thức cúng đàn, phần dâng Tam bửu và đọc sớ được thực hiện trước khi đọc các bài kinh xưng tụng các Đấng Thiêng Liêng?

Tham khảo phần Lễ Nghi của Minh Lý đạo trong quyển kinh Sám Hối
, ở phần Phép khai đàn nơi trang XIII ghi: “… đọc bài Dâng hương, rồi kế Dâng bông, Dâng rượu và Dâng trà… đọc sớ… đọc bài Khai kinh, kế đọc kinh Sám Hối…”.

Đạo Cao Đài đã khởi đầu với việc tiếp nhận kinh kệ của Minh Lý đạo (một trong Ngũ Chi Minh đạo). Vì thế, Cao Đài giáo vào buổi ban sơ đó, cũng đã chịu nhiều ảnh hưởng về nghi lễ của Minh Lý đạo.

- Ngày Rằm tháng 5, năm Kỷ Tỵ (1929), Đức Chí Tôn dạy lược bỏ bớt các bài chú và chỉnh duyệt ba bài Dâng Tam bửu mới.

Một năm sau đó (vào giữa năm 1930), quyển “Nghi tiết Đại đàn và Tiểu đàn tại Tòa Thánh và Thánh thất các nơi” được ban hành. Từ đây có bản “Đại Đàn Nghi Tiết” và bản “Lễ Cúng Tứ Thời” mới, đồng thời hướng dẫn thứ tự các bài kinh phải đọc. Từ nay sau khi đọc kinh xưng tụng các Đấng Thiêng Liêng xong mới dâng Tam bửu và đọc sớ.

- “Kinh Thiên Đạo–Thế Đạo” được xuất bản lần đầu vào năm 1936, sau đó tái bản vào các năm 1946, 1948, … nhưng không có ghi phần Nghi lễ cúng! Có thể lúc đó, quý vị Tiền Khai nghĩ rằng đã hướng dẫn trước đó trong “Nghi tiết Đại đàn và Tiểu đàn”.
Đến quyển “Kinh Lễ” 1952, được in tại Pháp mới có in lại phần “Lễ Cúng Tứ Thời Thường Ngày Tại Tòa Thánh Và Tại Thánh Thất Các Nơi” ở các trang 142-143.
- Tháng 5-1939 trong quyển kinh “Lễ Giáo Thường Hành” của Thánh thất Tam Quan kết hợp cùng Thánh thất Cầu Kho (ngày nay là Nam Thành Thánh thất) xuất bản, phần Đại Lễ và Tiểu Lễ căn bản vẫn giống như nghi thức 1928 (dâng tam bửu đầu buổi cúng), chỉ có việc đọc sớ được chuyển vào cuối buổi cúng trước khi cầu Ngũ Nguyện.

Đến quyển kinh “Lễ Bổn–Dương sự, Thể thức, Tang tế, Cầu siêu” do Ngài Cao Triều Phát soạn, được in vào tháng 9-1939. Đầu quyển này, phần Nghi Tiết Cúng Đại Đàn tuy có ghi “Trích lục trong Tứ Thời Nhựt Tụng” nhưng có một số điểm được điều chỉnh cho rõ nghĩa.
Thứ tự các bài Kinh Tứ Thời giống như của Tòa Thánh Tây Ninh đã định trong nghi thức quyển Tứ Thời Nhựt Tụng 1928 (sớ vẫn được đọc ở đầu buổi cúng, nhưng kinh tam bửu chuyển về sau). Nghi thức này áp dụng rộng rãi ở vài Hội Thánh: Minh Chơn Đạo hay một số Thánh tịnh độc lập ở Tiền Giang.
- Hiện nay, có một số Thánh tịnh của Hội Thánh Tiên Thiên đang áp dụng hình thức Dâng Tam bửu và Sớ trước giống như nghi thức có từ năm 1928. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy có khác đôi chút: Tiếp ngay sau Niệm hương liền đọc Khai kinh và sau đó đọc ba bài Dâng Tam bửu rồi mới đến Sớ.
Tóm lại,

Tuy vẫn đang hiện diện trong thực tế hai nghi thức cúng Tứ Thời với sự khác biệt nhau về thứ tự của một số bài kinh (Tam bửu, Sớ, Khai kinh). Nhưng qua khảo sát các kinh sách xưa vào thời gian đầu của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thấy cả hai nghi thức đều đã được Hội Thánh ban đầu trình bày trong các kinh sách chính thức phát hành và áp dụng vào hoạt động cúng kính.

Có sự thay đổi từ năm 1930 qua Nghi Tiết Đại Đàn Và Tiểu Đàn, cũng là thời điểm manh nha việc phân Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ra thêm một số Hội Thánh mới. Nên đã có một vài Hội Thánh đi theo chiều đổi mới, cũng có Hội Thánh tuy vẫn chuộng giữ theo căn bản nghi thức có từ năm 1928 nhưng rồi đến năm 1939 đã có vài chi tiết cải cách theo hướng mới.
Theo thời gian, có những Hội Thánh đã dần chuyển sang áp dụng nghi thức mới nhưng cũng có Hội Thánh tuy đã từng theo nghi tiết 1930 nhưng gần đây lại trở lại thực hành theo nghi thức thuở ban sơ.
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Nghi thức Đại đàn trong TỨ THỜI NHỰT TỤNG KINH 1928

(Niệm hương, …, Sớ, Tam bửu,…, Khai kinh,…)
� Những Quyển Kinh Nhựt Tụng Đầu Tiên Của Đạo Cao Đài, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 2009, tr.248-250.


�. Lịch Sử Đạo Cao Đài, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 2015, tr.118-119.


- Về việc thỉnh kinh tại Minh Lý Thánh Hội. Tháng 8-1926, để bổ sung các bài kinh mà Nhánh Hai đã tiếp từ Ngài Ngô Minh Chiêu, Ơn Trên dạy chư vị Tiền Khai qua Minh Lý thỉnh thêm kinh. Đồng lúc ấy, tại Minh Lý, Thánh giáo ngày 28-6 Bính Dần (06-8-1926) ban lệnh truyền kinh, như sau:


“Ngã Lục Đinh Thần giáng đàn, hỷ chư nhu. Ta vâng lệnh Đạo Tổ giáng xuống truyền cho chư nhu rõ: Chư nhu phải sắm 12 cuốn kinh Sám Hối cho thiệt tốt, sạch, chẳng có chút bợn nhơ gì hết.


Sắm rồi thì phải cho đi mời Trung, Lịch, Kỳ lại nhà chư nhu, biểu chúng nó làm lễ mà thỉnh kinh ấy.


Nơi bìa kinh phải đề hiệu Tam Tông Miếu.”


Có thể xem đây là việc Ơn Trên hợp thức hóa các bài kinh mà chư vị đã mượn từ Minh Lý trước đó.


� Ngày 29-01-1926 (16-12 Ất Sửu), Thầy dạy Ngài Vương Quang Kỳ dẫn quý Ngài Trung, Cư, Tắc, Sang đến Minh Lý học cách bái quỵ.


Cư, Tắc, Sang muốn theo anh con vào xem hội Minh Lý?


Kỳ, có con Thầy mới cho ba đứa nó đi...


Con chỉ những sự bái quỵ của Thầy buộc thế nào và cắt nghĩa cho nó hiểu...


Lúc ban đầu này, cả 2 nhóm Vô Vi và Phổ Độ đều lạy Đức Chí Tôn chỉ có một lạy nhưng gật 12 cái.


Dịp này, các Ngài có thỉnh một số bài kinh như: Niệm Hương, Khai Kinh, Sám Cầu Siêu, Sám Hối, …


�. Từ đầu thập niên 30 của thế kỷ XX, thứ tự của việc đọc sớ được chỉnh lại như cách bên Minh Lý, đọc sau Tam bửu.
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